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CÂY LƢƠNG THỰC 

I. Lý thuyết 

1. Vai trò 

 Cung cấp lương thực dưới dạng tinh bột, dinh dưỡng cho người và gia súc. 

 Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

 Xuất khẩu có giá trị,… 

2. Các cây lương thực chính 

 Đặc điểm sinh thái và phân bố: 

 Vai trò và tình hình sản xuất: 

o Lúa gạo: Năm 2003 đạt 580 triệu tấn/2021 tấn = 29%, nuôi sống > 50% dân số thế giới 

(chủ yếu dùng trong nước). 

o Lúa mì: Năm 2003 đạt 557,3 triệu tấn/2021 tấn = 27,6%, khoảng 30% sản lượng được bán 

trên thế giới. 

o  Ngô: Năm 2003 đạt 635,7 triệu tấn /2021 = 31,5% sản lượng thế giới. 

3. Lương thực khác 

 Chủ yếu làm thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu nấu rượu, cồn, bia, lương thực cho người ở các 

nước nghèo. 

II. Bài tập vận dụng 

Câu 1: Ý nào dưới đây thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của sản xuất cây lương thực ? 

A. Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu có giá trị cao. 

B. Nguồn chủ yếu cung cấp tinh bột, chất dinh dưỡng cho người và vật nuôi. 

C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thực phẩm. 

D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thực phẩm. 

Hƣớng dẫn giải 

Đáp án: B 

Câu 2: Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thai nào sau đây ? 

A. Khí hậu ẩm, khô ,đất màu mỡ. 

B. Khí hậu nóng, đất ẩm. 

C. Khí hậu khô, đất thoát nước. 

D. Khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước , đất phù sa. 



  

 

 

       

 

Trang | 2 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai 

Hƣớng dẫn giải 

Đáp án: D 

Câu 3: Cây lúa gạo chủ yếu phân bố ở 

A. Vùng nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa. 

B. Vùng thảo nguyên ôn đới, cận nhiệt. 

C. Vùng nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới nóng. 

D. Vùng đồng cỏ, nửa hoang mạc nhiệt đới. 

Hƣớng dẫn giải  

Đáp án: A 

Câu 4: Ý nào sau đây thể hiện đặc điểm sinh thái của cây lúa mì 

A. Khí hậu nóng, khô, đất nghèo dinh dưỡng. 

B. Khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa. 

C. Khí hậu ấm, khô, đất đai màu mỡ. 

D. Khí hậu lạnh, khô, đất thoát nước. 

Hƣớng dẫn giải  

Đáp án: C 

Câu 5: Cây lúa mì chủ yếu phân bố ở 

A. Vùng nhiệt đới, đặc biệt là châu Á gió mùa. 

B. Vùng ôn đới và cận nhiệt. 

C. Vùng bán hoang mạc nhiệt đới. 

D. Rải từ miền nhiệt đới đến ôn đới. 

Hƣớng dẫn giải  

Đáp án: B 

Câu 6: Đặc điểm sinh thái đặc biệt của cây ngô so với các cây lương thực khác là 
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A. Chỉ trồng được ở đới nóng, đất đai màu mỡ. 

B. Chỉ trồng ở miền khí hậu lạnh, khô. 

C. Chỉ trồng được ở chân ruộng ngập nước. 

D. Dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu. 

Hƣớng dẫn giải  

Đáp án: D 

Câu 7: Những cây hoa màu nào sau đây được trồng ở miền ôn đới ? 

A. Khoai tây, đại mạch, yến mạch. 

B. Khoai tây, cao lương, kê. 

C. Mạch đen, sắn, kê. 

D. Khoai lang, yến mạch, cao lương. 

Hƣớng dẫn giải  

Đáp án: A 

Câu 8. Những cây hoa màu nào sau đây được trồng ở miền ôn đới? 

A. Khoai tây, đại mạch, yến mạch. 

B. Khoai tây, cao lương, kê. 

C. Mạch đen, sắn, kê. 

D. Khoai lang, yến mạch, cao lương. 

Hƣớng dẫn giải  

Đáp án A. 

Câu 9: Cây công nghiệp có đặc điểm sinh thái khác cây lương thực là 

A. Biên độ sinh thái rộng, không có nhiều đòi hỏi đặc biệt về điều kiện khí hậu và chăm sóc. 

B. Biên độ sinh thái hẹp, cần những đòi hỏi đặc biệt về nhiệt, ẩm,chế độ chăm sóc. 

C. Trồng được ở bất cứ đâu có dân cư và đất trồng. 
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D. Phần lớn là cây ưa khí hậu lạnh, khô, không đòi hỏi đất giàu dinh dưỡng. 

Hƣớng dẫn giải  

Đáp án B. 

Câu 10. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương 

thực thực phẩm là một trong những vai trò của ngành: 

A. Nông nghiệp. 

B. Chăn nuôi. 

C. Trồng trọt. 

D. Công nghiệp. 

Hƣớng dẫn giải  

Đáp án C. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sƣ phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn 

Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dƣỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chƣơng trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

